Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 2: Tuần 21
Họ và tên:.........................                                 
Lớp 2...                 

I. TOÁN:

Bài 1: Tính:

4 x 5 + 16 =                 2 x 7 + 38 =                    3 x 9 + 13 =                 4 x 4 + 26 =

2 x 1 - 2 =                   4 x 9 - 17 =                     4 x 8 - 19  =                   1 x 3 + 97 =

Bài 2: Viết tích thành tổng rồi tính theo mẫu:
25 x 4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100          ;     15 x 6 =

29 x 3 =                                                   ;    16 x 5 = 

Bài 3: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết đoạn AB dài 25cm, đoạn CD dài 10cm, đoạn BC dài 29cm.

Bài 4: Đặt tên rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:               3dm

a)            2cm                                                              b)                                          4dm

                              2cm                        2cm                            7dm

                                    2cm

Bài 5: Số?

	Thừa số
	5
	4
	
	4
	5
	
	5

	Thừa số
	4
	
	10
	9
	
	2
	

	Tích
	20
	16
	30
	
	40
	8
	25


Bài 6: Mỗi học sinh giỏi được tặng 4 quyển vở. Hỏi 9 học sinh giỏi được tặng bao nhiêu quyển vở?

Bài 7: Nhà Tú nuôi 7 con gà. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái chân?

II. Tiếng Việt:

Bài 1: Viết đoạn văn ngắn nói về mùa xuân.

Bài 2: Viết đoạn văn ngắn nói về một loài chim mà em biết.

Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau:
a) Ông em trồng cây xoài cát này trước sân.

b) Mẹ chọn những quả xoài chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông.

c) Đàn trâu thung thăng gặm cỏ trên cánh đồng.

d) Chim én bay trên mặt nước sông Hồng.

e) Chim chích choè đậu trên cành cây cao trước nhà.


